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BÁO CÁO
TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/CP NGÀY 04/01/1995 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 135/2005/NĐ-CP NGÀY 08/11/2005

Chính sách giao khoán rừng, vườn cây, đất lâm nghiệp và mặt nước nuôi trồng thủy sản cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân quản lý, sử dụng lâu dài vào mục đích Nông Lâm nghiệp là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện chủ trương xã hội hoá công tác sản xuất kinh doanh nông nghiệp; bảo vệ và phát triển rừng, phát huy sức mạnh của toàn xã hội, để bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng; kết hợp giữa bảo vệ rừng với phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Chính sách này được khởi nguồn từ khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị 100-CT-TW ngày 13/01/1981 về “Cải tiến công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong Hợp tác xã nông nghiệp”. Năm 1983, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 29/CT-TW ngày 12/11/1983, trong đó nêu rõ mục đích của chính sách giao đất, giao rừng nhằm tăng cường ý thức và lợi ích từ rừng và nghề rừng cho đồng bào sống gần rừng và làm nghề rừng.
Từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI, cùng với tiến trình đổi mới về phát triển kinh tế xã hội của đất nước, chính sách quản lý đất đai nói chung và chính sách quản lý Nông Lâm nghiệp nói riêng đã không ngừng có sự thay đổi cả về lượng và chất. Chính sách về giao khoán rừng, vườn cây, đất lâm nghiệp và mặt nước nuôi trồng thủy sản đã được ban hành tại Nghị định số 01/CP ngày 04/01/1995 về giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản trong các doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 01/CP ngày 04/01/1995) và Nghị định số 135/2005/NĐ-CP về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các Nông Lâm trường quốc doanh (sau đây gọi tắt là Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005).
Qua hơn hai thập kỷ thực hiện chính sách về giao khoán rừng, vườn cây, đất lâm nghiệp và mặt nước nuôi trồng thủy sản, đã làm chuyển biến căn bản trong lĩnh vực quản lý bảo vệ và phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, đáp ứng mục tiêu là huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt là người dân địa phương tham gia cùng với các doanh nghiệp Nhà nước để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, nhằm cải thiện cuộc sống của hộ gia đình và góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mặc dù, chính sách giao khoán đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng trong quá trình thực hiện chính sách giao khoán đã bộc lộ nhiều khó khăn, vướng mắc cả trên thực tiễn và chính sách. Đặc biệt, là việc tiếp tục tăng cường sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của các Công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị, theo hướng bảo đảm minh bạch hóa hình thức sở hữu, sử dụng về rừng và đất rừng giữa nhà nước với tổ chức doanh nghiệp và cá nhân; tách bạch giữa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công ích, đồng thời huy động được các nguồn tài chính phục vụ bảo vệ, phát triển rừng; tận dụng sản phẩm và tiềm năng từ rừng theo quy chế quản lý rừng hoặc chuyển sang Ban quản lý rừng…. Do đó, chính sách về giao khoán rừng, vườn cây, đất lâm nghiệp và mặt nước nuôi trồng thủy sản quy định tại Nghị định số 01/CP và Nghị định số 135/2005/NĐ-CP (sau đây viết tắt là chính sách giao khoán) cần phải được tổng kết, đánh giá để làm cơ sở đề xuất, điều chỉnh cơ chế chính sách khoán một cách toàn diện và bền vững, phù hợp với điều kiện của nền kinh tế thị trường trong tiến trình đổi mới đất nước.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4038/VPCP-KTN ngày 02/6/2015 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 01/CP và Nghị định số 135/2005/NĐ-CP làm cơ sở đề xuất chính sách giao khoán cho phù hợp. Báo cáo gồm các nội dung cụ thể sau:

I. Quá trình tổ chức thực hiện các Nghị định

II. Kết quả đạt được trong công tác giao khoán

III. Đánh giá hiệu quả của công tác giao khoán
IV. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

V. Kết luận và kiến nghị
Sau đây là nội dung chi tiết:
I. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH

1. Tổ chức triển khai thực hiện chính sách giao khoán

Cùng với triển khai thực hiện Nghị định số 01/CP ngày 04/01/1995 về việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích nông lâm nghiệp, thủy sản trong các doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ về việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản trong các doanh nghiệp nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức xây dựng, ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, nhằm thể chế hóa và hướng dẫn thực hiện chính sách về giao khoán rừng, vườn cây, đất lâm nghiệp và mặt nước nuôi trồng thủy sản; đồng thời, tổ chức thực hiện gắn với từng giai đoạn điều chỉnh cho phù hợp, cụ thể:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các Bộ, ban, ngành liên quan tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định, Nghị định gồm:
- Nghị định số 02/CP ngày 15/01/1994 của Chính phủ ban hành quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp;
- Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 về giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp;
- Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp;

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 về Quy chế quản lý rừng; 

- Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ cho các hộ nghèo tham gia bảo vệ rừng ở 61 huyện nghèo;

- Nghị định số 99/2010/NĐ-CP về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng,….

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các Bộ, ban ngành liên quan ban hành các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền, gồm:
- Thông tư liên tịch số 80/2003/TTLT/BNN-BTC ngày 03/9/2003 về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp; 
- Thông tư số 102/2006/TT-BNN ngày 13/11/2006 về hướng dẫn thực hiện giao khoán đất trong các nông lâm trường quốc doanh theo Nghị định số 135/2005/ NĐ- CP;
- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn;

- Thông tư Liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 29/01/2011 hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp,...
3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và triển khai các hoạt động sau:
- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến các cấp, các ngành, chủ rừng và cán bộ công nhân viên, người dân địa phương về thực hiện chính sách giao khoán rừng, đất lâm nghiệp, vườn cây và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản;
- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với cơ quan Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn các Công ty nông lâm nghiệp và Ban quản lý rừng phòng hộ tổ chức thực hiện giao khoán cho các đối tượng theo quy định;
- Chỉ đạo các đơn vị giao khoán chủ động xây dựng phương án giao khoán theo quy định và căn cứ vào điều kiện thực tế, nhu cầu chính đáng của các hộ công nhân viên trong đơn vị và các hộ dân sống gần rừng, để các đơn vị chủ rừng chủ động giao khoán rừng và đất rừng theo quy định.
2. Những thuận lợi và khó khăn khi triển khai thực hiện giao khoán

a) Thuận lợi

- Công tác giao khoán rừng, đất lâm nghiệp và mặt nước nuôi trồng thủy sản đã được Ban bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ quan tâm chỉ đạo; sự ủng hộ của các cơ quan, ban ngành của Trung ương và địa phương và sự tham gia tích cực của các đơn vị chủ rừng cơ sở; đồng thời, được sự đồng tình và hưởng ứng tích cực của người dân địa phương;
- Việc giao khoán rừng và đất rừng đã tạo động lực cho các cá nhân, hộ gia đình chủ động tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế, nên nhận được sự hưởng ứng cao của người dân trong việc nhận đất, nhận rừng để phát triển sản xuất;
- Các Công ty nông lâm nghiệp đã thực hiện chuyển đổi xóa bỏ cơ chế bao cấp trong sản xuất, chuyển sang tự hạch toán kinh doanh độc lập theo cơ chế thị trường, thực hiện theo chuỗi trồng rừng, chăm sóc, khai thác, tiêu thụ sản phẩm. Từ đó, đã tạo thêm công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên của các đơn vị và người lao động tại địa phương, thúc đẩy sự phát triển kinh tế tại địa phương;
- Hoạt động giao khoán đã tạo được mối quan hệ chặt chẽ giữa bên giao khoán và bên nhận khoán, đảm bảo tính pháp lý; chia sẻ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi bên qua hợp đồng giao khoán.

b) Khó khăn

- Một số chính sách của Nhà nước chưa đồng bộ, còn chồng chéo giữa các quy định về giao khoán của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính...); quy định về giao khoán rừng, đất rừng, trách nhiệm và quyền hưởng lợi của các bên giao khoán và bên nhận khoán còn thiếu cụ thể, rõ ràng nên các đơn vị chủ rừng lúng túng trong triển khai thực hiện;
- Các công ty Nông Lâm nghiệp và Ban quản lý rừng phải tự tổ chức giao khoán, ít nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn, trong khi trình độ của cán bộ kỹ thuật của đơn vị còn hạn chế, ít có nghiệp vụ về đo vẽ, lập bản đồ, xây dựng hồ sơ giao khoán nên quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn;
- Chủ trương giao khoán ưu tiên cho các hộ nghèo, đời sống gặp nhiều khó khăn, nhưng thực tế khi nhận khoán họ thiếu vốn để đầu tư sản xuất, nên một số hộ còn bỏ hoang đất nhận khoán trong thời gian dài, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai và có hiện tượng xẩy ra tình trạng sang nhượng cho các hộ khác;
- Chính quyền địa phương một số nơi chưa phối hợp chặt chẽ với các Công ty Nông Lâm nghiệp và Ban quản lý rừng để giải quyết, tháo gỡ khó khăn đối với các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích quy hoạch;
- Việc đánh giá và xác định tài sản trên đất sau khi giao khoán gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tranh chấp khiếu kiện. Một số diện tích rừng trồng bằng vốn ngân sách (dự án 661, chương trình 327) các đơn vị thực hiện khoán theo công đoạn hoặc theo năm, trong quá trình khoán các đơn vị không quản lý được đã để hộ tự ý trồng thêm cây và lấn chiếm đất, đến nay phức tạp trong việc giải quyết quyền lợi các hộ nhận khoán;
- Thực hiện giao khoán đối với rừng tự nhiên phức tạp và khó khăn do việc xác định giá trị tài sản đưa vào giao khoán (giá rừng) cũng như  xác định lượng tăng trưởng của rừng để hưởng lợi chưa làm được, rất dễ mất rừng khi đưa đối tượng này vào giao khoán. 

II.  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC GIAO KHOÁN

Thực hiện Nghị định số 01/CP và Nghị định số 135/2005/NĐ-CP, các công ty nông lâm nghiệp; các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng (sau đây viết tắt là Tổ chức kinh tế nhà nước) đã tiếp nhận và thực hiện chính sách khoán với vị trí là đại diện “chủ sở hữu nhà nước về đất đai”, “chủ rừng” và nhận làm vai trò “nòng cốt”, áp dụng các hình thức giao khoán, phương pháp giao khoán và đối tượng khoán…, rất khác nhau. Căn cứ vào quy định về giao khoán và điều kiện thực tế tại các đơn vị đã áp dụng các hình thức khoán thích hợp với khả năng của bên nhận khoán, bao gồm các hình thức khoán chính như sau: 
- Khoán ổn định lâu dài đối với đất lâm nghiệp trồng cây lâu năm (thời gian giao khoán đến 50 năm); 
- Khoán ổn định theo chu kỳ cây trồng hoặc chu kỳ kinh doanh;
- Khoán bảo vệ rừng hàng năm; 
- Khoán theo công đoạn,….

1. Kết quả giao khoán 
Theo báo cáo của các địa phương (tổng hợp kết quả của 56 tỉnh), kết quả giao khoán rừng, đất lâm nghiệp, vườn cây và mặt nước nuôi trồng thủy sản trong thời gian qua như sau:

 Tổng diện tích giao khoán là: 805.128,0 ha (chiếm 21,8% tổng diện tích các công ty nông lâm nghiệp được giao quản lý), trong đó:
- Giao khoán rừng và đất lâm nghiệp là: 730.324,2 ha, chiếm tỷ lệ 90,7% (đất rừng sản xuất 306.765,0 ha; đất rừng phòng hộ 330.387,6 ha; đất rừng đặc dụng 93.171,6 ha);

- Giao khoán vườn cây là: 68.398,6 ha, chiếm tỷ lệ 8,5% (cây ngắn ngày 16.305,4 ha; cây lâu năm 52.093,2 ha);

- Giao khoán mặt nước nuôi trồng thủy sản là: 6.405,2 ha, chiếm tỷ lệ 0,8%.

Chi tiết nội dung và kết quả giao khoán của từng Nghị định và từng đối tượng thể hiện tại biểu sau đây:
	TT
	Nội dung giao khoán
	Đơn vị tính
	Kết quả giao khoán

	
	
	
	Nghị định 01/CP
	Nghị định 135/2005/NĐ-CP
	Tổng số
	Tỷ lệ (%)

	1
	Giao khoán rừng và đất lâm nghiệp
	Ha
	535.788,6
	194.535,6
	730.324,2
	90,7

	-
	Đất rừng sản xuất
	Ha
	112.229,4
	194.535,6
	306.765
	38,0

	-
	Đất rừng phòng hộ
	Ha
	330.387,6
	-
	330.387
	41,2

	-
	Đất rừng đặc dụng
	Ha
	93.171,6
	-
	93.171,6
	11,5

	2
	Giao khoán vườn cây 
	Ha
	23.286,8
	45.111,7
	68.398,5
	8,5

	-
	Cây ngắn ngày
	Ha
	4.862,6
	11.442,8
	16.305,4
	2,1

	-
	Cây lâu năm
	Ha
	18.424,2
	33.669,0
	52.093,2
	6,4

	3
	Giao khoán mặt nước nuôi trồng thủy sản
	Ha
	4.875,4
	1529,7
	6.405,2
	0,8

	
	Tổng cộng
	
	563.950,8
	241.177,3
	805.128,0
	100


(Chi tiết các địa phương theo phụ lục 01, 02, 03)

- Như vậy, việc giao khoán rừng, đất lâm nghiệp, vườn cây và mặt nước nuôi trồng thủy sản theo Nghị định số 01/CP chiếm tới 70%, diện tích giao khoán theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP chỉ chiếm 30% tổng diện tích giao khoán. Nguyên nhân chủ yếu là do đối tượng giao khoán quy định trong Nghị định số 01/CP rộng, bao gồm cả đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất và đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, hàng năm và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản.
- Có thể nhận thấy, cơ cấu 3 loại rừng được giao khoán rừng, đất lâm nghiệp, vườn cây và mặt nước nuôi trồng thủy sản theo Nghị định số 01/CP ngày 04/01/1995 và Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005, được thể hiện như sau:

+ Diện tích rừng phòng hộ chiếm 41,03% tổng diện tích giao khoán. Trong đó, diện tích rừng phòng hộ giao khoán chủ yếu là rừng tự nhiên phòng hộ đầu nguồn, xa khu dân cư; đối với diện tích rừng tự nhiên gắn liền với đời sống sinh hoạt của cộng đồng, hoặc rừng tự nhiên nhỏ, phân tán ưu tiên khoán cho cho cộng đồng bảo vệ và những hộ gia đình và nhóm hộ gia đình sống gần rừng bảo vệ, chăm sóc và hưởng lợi theo quy định;
+ Diện tích rừng sản xuất chiếm 38,1% tổng diện tích giao khoán. Trong đó, chủ yếu là giao khoán diện tích đất lâm nghiệp để phát triển trồng rừng; diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên giao khoán hạn chế, do cơ chế hưởng lợi chưa rõ ràng, kinh phí thấp nên các hộ gia đình không muốn nhận khoán, hoặc nhận khoán nhưng bảo vệ không hiệu quả;
+ Diện tích rừng đặc dụng chiếm 11,57% tổng diện tích giao khoán. về cơ bản rừng đặc dụng khoán theo hình thức “khoán hàng năm”;
+ Diện tích giao khoán vườn cây chiếm 8,5% tổng diện tích giao khoán;
+ Diện tích giao khoán mặt nước nuôi trồng thủy sản chiếm 0,8% tổng diện tích giao khoán. Chủ yếu là giao khoán đất ngập n​ước để trồng rừng ngập mặn, kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản.

2. Kết quả chia theo các đối tượng giao và nhận khoán
Diện tích giao khoán rừng, đất lâm nghiệp, vườn cây và mặt nước nuôi trồng thủy sản được phân chia cho đối tượng giao khoán và đối tượng nhận khoán như sau:
a) Đối tượng giao khoán:
Tổng diện tích giao khoán là: 805.128,0 ha , trong đó:

+ Công ty Lâm nghiệp thực hiện giao khoán là: 667.500 ha;

+ Các Ban quản lý rừng và tổ chức khác giao khoán là: 137.628 ha.

b) Đối tượng nhận khoán

 Tổng diện tích giao khoán là: 805.128,0 ha. 
Tổng hợp kết quả giao khoán cho các đối tượng nhận khoán như sau:

	TT
	Loại đất
	Tổng
	Đối tượng giao khoán

	
	
	
	Hộ gia đình, cá nhân
	Cộng đồng
	Tổ chức

	
	
	
	Diện tích
	Chiếm tỷ lệ
	Diện tích
	Chiếm tỷ lệ
	Diện tích
	Chiếm tỷ lệ

	1
	Giao khoán rừng và đất lâm nghiệp
	730.684
	600.152
	82.1%
	97.034
	13.3%
	33.497
	4,6%

	-
	Rừng trồng
	222.637,3
	207.801,1
	
	963,4
	
	13.899,8
	

	-
	Rừng tự nhiên
	360.042,6
	252.251,2
	
	96.097,8
	
	11.693,6
	

	-
	Đất trồng
	148.004,0
	140.100,0
	
	-
	
	7.904,1
	

	2
	Giao khoán vườn cây
	68.399
	53.580
	78,3%
	-
	0.0%
	14.819
	21,7%

	3
	Giao khoán vườn cây
	6.045
	5.685
	94,0%
	-
	0.0%
	360,0
	6,0%

	
	Tổng cộng
	805.128
	659.418
	81,9%
	97.034
	12,1%
	48,676
	6,0%


(Chi tiết các tỉnh xem phụ lục 04 kèm theo)

3. Kết quả giao khoán của các Tổ chức kinh tế nhà nước
Theo báo cáo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, kết quả giao khoán của các Tổ chức kinh tế nhà nước như sau:
a) Đối với các công ty nông nghiệp

Các công ty Nông nghiệp hiện đang quản lý 630.834,21 ha; trong đó, các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng quản lý 83.500,08 ha; các Công ty thuộc trung ương quản lý 418.009,25 ha; các Công ty thuộc địa phương quản lý 129.324,89,53 ha. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp 475.716,20 ha, đất lâm nghiệp 83.008,79 ha. Diện tích đất sản xuất đưa vào giao khoán là 132.339.3 ha, theo các hình thức khoán cụ thể như sau:
Khoán ổn định lâu dài: 103.468,7ha chiếm 78,17% (khoán theo Nghị định 01/CP: 39.670 ha và khoán theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP là: 63.798,71 ha); 
Khoán công đoạn: 381,04 ha, chiếm 0,29%;
 Khoán hàng năm: 9.107,29 ha, chiếm 6,85%; 
Khoán khác: 19.382,24 ha chiếm 14,57%, hình thức này chủ yếu là khoán bảo vệ rừng.
b) Đối với các Công ty Lâm nghiệp

Các Lâm trường quốc doanh quản lý 4.091.000 ha, sau sắp xếp còn  2.222.330 ha, và diện tích đất lâm nghiệp do các Công ty đang quản lý hiện nay là: 2.062.340 ha; trong đó, diện tích đất có rừng 1.750.990 ha chiếm 85% tổng diện tích, diện tích chưa có rừng 311.350 ha chiếm 15% tổng diện tích đất lâm nghiệp các công ty đang quản lý. Về cơ cấu, các loại đất lâm nghiệp, đất rừng sản xuất 1.681.356 ha, chiếm 81,5%; đất rừng phòng hộ: 370.519 ha chiếm 18%; đất rừng đặc dụng:10.375 ha chiếm 0,5 % tổng diện tích đất lâm nghiệp. Các Công ty đã giao khoán rừng và đất lâm nghiệp với diện tích là  667.500 ha, chiếm 30% tổng diện tích đất các Công ty đang quản lý. Các hình thức giao khoán chủ yếu là: 

- Khoán theo chu kỳ kinh doanh (đối với công ty sản xuất kinh doanh rừng trồng), ưu điểm là: hộ nhận khoán chủ động, phát huy được tính năng động, tận dụng lao động, vốn, kỹ thuật của hộ; gắn quyền lợi của người nhận khoán với sản phẩm cuối cùng; rừng được chăm sóc, bảo vệ, phát triển tốt và ổn định; tạo mối quan hệ gắn bó giữa các hộ công nhân, nông dân và công ty. Cơ chế khoán được áp dụng, như: đầu tư giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật; các hộ nhận khoán bỏ công trồng, chăm sóc, bảo vệ đến khi khai thác; giá trị sản phẩm khai thác, sau khi trừ chi phí khai thác, vận chuyển dựa vào tỷ lệ đóng góp mỗi bên để xác định tỷ lệ hưởng lợi; hoặc hộ nhận khoán phải nộp cho công ty một khối lượng sản phẩm nhất định để bù đắp chi phí, phần còn lại hộ nhận khoán được hưởng toàn bộ.
- Khoán theo năm, ưu điểm là việc tổ chức bảo vệ rừng tập trung, quản lý điều hành thuận lợi; tuy nhiên, do thời gian khoán ngắn, nên trách nhiệm của hộ nhận khoán bị hạn chế và họ không quan tâm đến sản phẩm cuối cùng. 
- Khoán theo việc hoặc khoán theo công đoạn, hình thức khoán này thích hợp với những hộ nghèo không có vốn đầu tư hoặc hộ neo đơn không có lao động; tuy nhiên, có hạn chế là chưa gắn lợi ích của các hộ nhận khoán với sản phẩm cuối cùng, chưa huy động được tiền của, công sức của các hộ nhận khoán trong việc bảo vệ và phát triển rừng.
Kết quả giao khoán trong các Công ty nông lâm nghiệp ở biểu sau:

	TT
	Đơn vị
	ĐVT
	Tổng diện tích được giao
	Diện tích khoán
	Tỷ lệ (%)

	1
	Công ty Nông nghiệp
	Ha
	630.834
	132.339
	20,6

	2
	Công ty Lâm nghiệp
	Ha 
	2.062.340
	667.500
	32,4

	
	Tổng cộng
	
	3.693.174
	805.128
	21,8


Qua biểu trên cho thấy, tỷ lệ giao khoán trong các Công ty Lâm nghiệp lớn hơn trong các Công ty Nông nghiệp, diện tích giao khoán cao hơn 5 lần so với công ty Nông nghiệp.
III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIAO KHOÁN  
Nhìn chung, công tác giao khoán rừng, đất lâm nghiệp và mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các công ty nông, lâm nghiệp, Ban quản lý rừng đã làm chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp, nông nghiệp và công tác quản lý bảo vệ rừng; chủ rừng, người nhận khoán rừng yên tâm quản lý, đầu tư phát triển rừng trên diện tích được giao, góp phần chuyển dịch cơ cấu từ sản xuất lâm nghiệp truyền thống sang sản xuất lâm nghiệp xã hội có sự tham gia của người dân; góp phần nâng cao độ che phủ của rừng, đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao hiệu quả sử dụng rừng và đất lâm nghiệp, tạo điều kiện cho các chủ rừng, nhất là các hộ gia đình, cá nhân yên tâm đầu tư, sản xuất; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân từ sản phẩm được nhận khoán; đóng góp cho tăng trưởng kinh tế trên địa bàn; đồng thời góp phần ổn định an ninh, quốc phòng.... Hiệu quả công tác giao khoán được phản ảnh trên các mặt sau:
1. Thu hút các nguồn lực của toàn xã hội cùng tham gia: 
Các tổ chức nhà nước đã chủ động trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn từ đó phát huy vai trò tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, linh hoạt trong việc huy động các nguồn vốn và thu hút nguồn lực xã hội cùng tham gia;
Một số Công ty nông lâm nghiệp sản xuất kinh doanh rừng trồng, đã áp dụng hình thức khoán theo chu kỳ kinh doanh cho các hộ gia đình và các Hộ nhận khoán đã chủ động, phát huy được tính năng động, tận dụng lao động, vốn, kỹ thuật của hộ và được gắn quyền lợi của người nhận khoán với sản phẩm cuối cùng; 
2. Hình thành mô hình liên doanh, liên kết giữa doanh nghiệp và người dân trong sản xuất, kinh doanh nông lâm nghiệp: 
Diện tích đất liên doanh, liên kết của các Lâm trường là 23.102 ha và các Nông trường là 18.824ha. Đồng thời, giao khoán đã thử nghiệm áp dụng các mô hình khoán đến sản phẩm cuối cùng  trên diện tích đất đai mà nhà nước cần phải trực tiếp làm chủ rừng và trực tiếp kinh doanh. Qua đó đã tạo mối quan hệ gắn bó giữa các hộ công nhân, nông dân và Công ty. Cơ chế khoán được áp dụng, theo phương thức: Công ty đầu tư giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật; các hộ nhận khoán bỏ công trồng, chăm sóc, bảo vệ đến khi khai thác; giá trị sản phẩm khai thác, sau khi trừ chi phí khai thác, vận chuyển dựa vào tỷ lệ đóng góp mỗi bên để xác định tỷ lệ hưởng lợi. 
3. Tăng thêm tư liệu sản xuất cho người sản xuất nông lâm nghiệp: 
Giao khoán đã góp phần giải quyết đất sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Đã có 112.581 hộ gia đình và cá nhân được giao khoán rừng và đất lâm nghiệp với diện tích là 600.152 ha, bình quân mỗi hộ gia đình và cá nhân trong Công ty lâm nghiệp được nhận khoán 5,3 ha và Công ty nông nghiệp là 2,73 ha.
4. Góp phần tạo nguồn thu, phát triển kinh tế cho hộ gia đình, cá nhân sau khi được nhận khoán: 
Đối với sản xuất kinh doanh rừng trồng, sau khi được nhận giao khoán người dân đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đầu tư theo chiều sâu (thâm canh, chọn giống tốt, chọn cây phù hợp với vùng lập địa, nâng mức đầu tư trên 1ha...), đưa năng suất rừng trồng nguyên liệu từ 7-10m3/ha/năm (2005) lên bình quân 15-20m3/ha/năm, rừng trồng nhiều loại cây của người dân đạt đến 30m3/ha/năm; chu kỳ kinh doanh cây nguyên liệu đã rút ngắn từ bình quân 8 năm nay còn 6 năm đã cho thu hoạch với năng suất cao hơn. Vì vậy giá trị kinh tế của 1 ha rừng trồng sau 6-7 năm có thể có thu từ 40-60 triệu đồng/ha, nếu kinh doanh gỗ chế biến đồ mộc sau 12-15 năm thu được từ 100-120 triệu đồng/ha. Vì vậy đã tăng thu nhập bình quân từ 33 triệu đến 52 triệu đồng/năm với mỗi hộ gia đình cá nhân.
Đối với công nhân, nhân viên các Công ty lâm nghiệp ngoài mức thu nhập từ lương là 2,8 triệu đồng/tháng (năm 2005) đến 4,5 triệu đồng (năm 2011), ngoài ra công nhân viên còn được nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp để bảo vệ và sản xuất kinh doanh nên tăng thêm nguồn thu.

5. Tạo được công ăn việc làm cho người dân địa phương: 
Giao khoán đã góp phần thu hút được một lực lượng lớn lao động địa phương, tạo động lực cho các hộ gia đình, cá nhân chủ động tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tập trung vào sản xuất kinh doanh nghề rừng. Các tổ chức đã giao khoán cho 112.581 hộ gia đình cá nhân (bình quân mỗi hộ là 3 người tham gia lao động thì thu hút được khoảng trên 300 nghìn lao động tham gia vào hoạt động trong ngành lâm nghiệp).
6. Hình thành vùng nguyên liệu tập trung: 
Công tác giao khoán đã góp phần hình thành được một số vùng nguyên liệu tập trung, cụ thể:

- Vùng Đông Bắc: kinh doanh gỗ trụ mỏ, dăm gỗ xuất khẩu, gỗ gia dụng tiêu dùng tại địa phương.

- Vùng Trung tâm Bắc bộ: kinh doanh gỗ nguyên liệu giấy cho Nhà máy Giấy Bãi Bằng (Phú Thọ), Nhà máy Giấy An Hòa (tỉnh Tuyên Quang) và các cơ sở chế biến nhỏ, ngoài ra còn cung cấp dăm gỗ xuất khẩu, tiêu dùng địa phương.

- Các tỉnh Bắc Trung Bộ: kinh doanh gỗ nguyên liệu giấy, ván nhân tạo, dăm gỗ xuất khẩu và tiêu dùng tại địa phương, trọng tâm là tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

- Các tỉnh Duyên hải Nam trung Bộ: kinh doanh gỗ nguyên liệu giấy, ván nhân tạo, dăm gỗ xuất khẩu, gỗ nguyên liệu cho chế biến sản phẩm gỗ xuất khẩu và tiêu dùng tại địa phương, trọng tâm là tỉnh Bình Định.

IV. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Tồn tại hạn chế
a) Công tác giao khoán chưa thực sự sử dụng có hiệu quả và bền vững tài nguyên đất, tài nguyên rừng và mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các công ty nông lâm nghiệp, ban quản lý rừng; chưa có sự chuyển biến căn bản trong lĩnh vực quản lý bảo vệ và phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Diện tích đất sản xuất nông nghiệp lâm nghiệp của các công ty nông nghiệp giao khoán chỉ chiếm 12,13% tổng diện tích đất các công ty đang quản lý; vẫn còn có nơi đất sản xuất để hoang hoá và sử dụng kém hiệu quả. Việc tổ chức quản lý, sử dụng đất chưa chặt chẽ, lãng phí, hiệu quả thấp.
- Diện tích đất sản xuất lâm nghiêp của các công ty lâm nghiệp giao khoán chỉ chiếm 30% tổng diện tích đất các công ty đang quản lý, thậm chí có nơi diện tích giao khoán chỉ bằng 5-10% diện tích đất của công ty. Nhiều diện tích giao khoán, không được hỗ trợ về gống, kỹ thuật …, nên hiệu quả sử dụng đất thấp.

- Nhiều nơi việc tổ chức giao khoán không được kiểm soát, nên để xảy ra tình trạng rừng và đất của công ty bị khai thác, lấn chiếm… Việc tổ chức quản lý, sử dụng đất chưa chặt chẽ, xảy ra tranh chấp đất đai, xung đột, lấn chiếm đất đai, rừng, có những trường hợp sử dụng đất đai không đúng mục đích mà không bị xử lý, dẫn đến tình trạng chuyển nhượng trái phép, xây nhà, chuyển đổi cây trồng không theo quy hoạch.
- Thực hiện giao khoán rừng và đất lâm nghiệp đã nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, có biểu hiện vi phạm pháp luật, như giao khoán diện tích đất lâm nghiệp cho những người không thuộc đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; có nơi ký hợp đồng giao khoán với người ngoài cộng đồng thay vì giao khoán với người dân tại chỗ để đảm bảo cuộc sống. Một số công ty đã khoán cho các hộ gia đình nhưng người nhận khoán không được hỗ trợ về giống, vật tư, kỹ thuật hoặc bên giao khoán chỉ dùng nguồn ngân sách nhà nước để hỗ trợ, gây nên những tiêu cực về lợi dụng chính sách khoán đất lâm nghiệp. 
b) Việc huy động nguồn vốn, lao động của bên nhận khoán, trong các công ty nông lâm nghiệp, ban quản lý rừng còn hạn chế, chưa nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo vệ rừng
- Hình thức khoán không đầu tư, không mang lại lợi nhuận cho bên giao khoán, nhiều khi do giá cả thị trường tác động nên khoản thu không đủ để chi cho quản lý, không quản được sản phẩm và nguyên liệu phục vụ cho chế biến. Đối với các ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, việc giao khoán không gắn với trách nhiệm và cơ chế chia sẻ lợi ích đối với người nhận khoán, nên hiệu quả công tác giao khoán thấp. 
- Một số công ty đã khoán cho các hộ gia đình nhưng người nhận khoán không được hỗ trợ về giống, vật tư, kỹ thuật hoặc bên giao khoán chỉ dùng nguồn ngân sách nhà nước để hỗ trợ (thực chất bên giao khoán chỉ khoán trắng, thu địa tô), gây nên những tiêu cực về lợi dụng chính sách khoán đất lâm nghiệp.
c) Chưa thực sự bảo đảm hài hòa lợi ích giữa bên nhận khoán, bên giao khoán và Nhà nước
- Công ty đầu tư và giao khoán đất, vườn cây cho người nhận khoán, quy định các khoản giao nộp, bao gồm cả khấu hao vườn cây, đàn gia súc, đến khi hết khấu hao vườn cây, đàn gia súc, bên nhận khoán cho rằng vườn cây là của họ và không chấp nhận điều hành của doanh nghiệp khi tổ chức trồng tái canh và kế hoạch sản xuất khác. 

- Một số công ty có diện tích rừng và đất lâm nghiệp xa khu dân cư, nơi địa hình hiểm trở, chia cắt, đi lại khó khăn không cần thiết phải giao khoán, vì vậy công ty không muốn giao khoán để tránh phiền phức về chia sẻ lợi ích với dân, cho rằng nếu giao khoán cho dân đất đai sẽ bị chuyển đổi, sử dụng sai mục đích, thậm chí bị chuyển nhượng bất hợp pháp, muốn tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên của mình có công ăn việc làm.
d) Việc thúc đẩy sản xuất, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh, quốc phòng còn hạn chế, chưa đáp ứng được mục tiêu đặt ra
- Triển khai khoán tại các công ty ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc mang nặng tính xã hội dẫn đến hiệu quả sử dụng đất thấp. 
- Nhiều công ty chưa thực hiện được vai trò là trung tâm chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, cung cấp dịch vụ khuyến lâm, thông tin thị trường đối với nông dân trong vùng; chưa thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm của nông dân thông qua hợp đồng; chưa có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

- Doanh nghiệp giao khoán đất không có đầu tư, người nhận khoán tự đầu tư và giao nộp sản phẩm theo hợp đồng, công ty không quản lý được việc sử dụng đất, tình trạng hộ nhận khoán tự ý sang nhượng hợp đồng khoán diễn ra nhiều ở các vùng đất quy hoạch đô thị hoá trên diện tích đất doanh nghiệp giao khoán đã hình thành nhiều trang trại, nhà vườn, nhà nghỉ cuối tuần do mua bán hợp đồng giữa hộ nhận khoán với dân. Một số người ở địa phương khác đến mua lại hợp đồng khoán của công ty nhưng không sản xuất nông nghiệp theo quy định mà chờ cơ hội để lợi dụng chuyển mục đích sử dụng đất và làm giàu thông qua kinh doanh bất động sản.

2. Nguyên nhân của tồn tại hạn chế
a) Công tác quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp còn nhiều hạn chế, chậm rà soát điều chỉnh và tính ổn định trong quy hoạch chưa cao, quy hoạch thường xuyên bị phá vỡ. 
- Nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; hoặc chất lượng lập không cao, vì vậy khó khăn cho công tác giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm cơ sở cho việc tổ chức giao khoán. Thực tế cho thấy, công tác giao đất, giao rừng chưa khắc phục được những tồn tại, bất cập kéo dài nhiều năm, đã làm ảnh hưởng đến công tác giao khoán của các công ty nông lâm nghiệp.

- Phần lớn các tổ chức kinh tế nhà nước và ban quản lý rừng trước 2003 được quyết định giao đất chủ yếu được giao nhanh trên bản đồ và thực địa; đồng thời chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên để lại nhiều hệ lụy cho công tác quản lý sử dụng đất, sử dụng rừng. Ranh giới không xác định rõ ràng giữa các chủ quản lý, do đó đã gây ra nhiều tranh chấp giữa các đối tượng sử dụng, bức xúc trong xã hội, đặc biệt là tranh chấp giữa các tổ chức nhà nước quản lý rừng với người dân địa phương. Những tồn tại phổ biến của công tác giao đất nông lâm nghiệp trước đây là (i) Sai lệch diện tích, vị trí trên hồ sơ/bản đồ so với thực địa; (ii) Chưa xác định ranh giới trên thực địa; (iii) Hồ sơ giao đất chưa hoàn chỉnh; (iv) Giao chồng chéo quyền quản lý .… Đây là những vấn đề lớn cả về quy mô và tính phức tạp không thể khắc phục nhanh và cần huy động nhiều nguồn lực mới thực hiện được.
- Một số công ty nông lâm nghiệp, ban quản lý rừng tại mội số địa phương chưa được đo đạc và lập bản đồ địa chính. Công tác giao khoán chủ yếu được thực hiện bằng các dụng cụ đo đạc thô sơ, không có phương tiện chuyên dùng nên việc đo đạc diện tích khoán, lập bản đồ giao khoán có độ chính xác không cao, mất nhiều thời gian. Nhiều diện tích rừng có thể giao khoán rất manh mún, nhỏ lẻ nên rất khó thực hiện. Số liệu rừng và đất lâm nghiệp do lịch sử để lại có nhiều bất cập, chồng chéo, diện tích rừng và đất lâm nghiệp tại các đơn vị không ổn định, luôn biến động do rà soát, quy hoạch, điều chỉnh nên gián đoạn quá trình giao khoán.  Bên cạnh đó nhiều công ty chưa nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình trong quản lý, sử dụng đất, việc quản lý lỏng lẻo kéo dài dẫn đến phát sinh nhiều khiếu nại phức tạp và kéo dài, kể cả công ty cổ phần. Vì vậy dẫn tới công tác quản lý đất đai chưa được chặt chẽ, còn để người dân lấn chiếm, sử dụng sai mục đích.
b) Công tác quản lý trong lĩnh vực giao khoán còn bộc lộ nhiều yếu kém

- Nhiều nơi việc tổ chức giao khoán không được kiểm soát, nên để xảy ra tình trạng rừng và đất của công ty bị khai thác, lấn chiếm mà đơn vị không biết. Việc tổ chức quản lý, sử dụng đất chưa chặt chẽ, xảy ra tranh chấp đất đai, xung đột, lấn chiếm đất đai, đất rừng, có nhiều những trường hợp sử dụng đất đai không đúng mục đích mà không bị xử lý. 

- Tình trạng hộ nhận khoán đất tự do chuyển nhượng, mua bán hợp đồng giao khoán không thông qua công ty, sang tên đất cho các đối tượng khác không đúng đối tượng vẫn diễn ra ở một số nơi; Người nhận khoán còn tự ý xây dựng nhà kiên cố trên đất nhận khoán khá phổ biến nhất là đối với vùng đất ven đô thị, đất lâm nghiệp có điều kiện làm kinh tế trang trại, nhà nghỉ cuối tuần.

- Công ty đầu tư và giao khoán đất, vườn cây cho người nhận khoán, quy định các khoản giao nộp, bao gồm cả khấu hao vườn cây, đàn gia súc, đến khi hết khấu hao vườn cây, đàn gia súc, bên nhận khoán cho rằng vườn cây là của họ và không chấp nhận điều hành của doanh nghiệp khi tổ chức trồng tái canh và kế hoạch sản xuất khác. 

c) Quá trình tổ chức thực hiện Nghị định còn nhiều bất cập và hạn chế

- Quá trình tổ chức thực hiện công tác giao khoán rừng, đất nông lâm nghiệp, vườn cây và mặt nước nuôi trồng thủy sản liên quan đến nhiều Bộ ngành quản lý, như các Bộ: Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thủy sản và Tổng cục Địa chính (theo Nghị định số 01/CP ngày 04/01/1995) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005), nên thiếu thống nhất trong quá trình chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện; đồng thời, không thành lập ban chỉ đạo các cấp để tổ chức thực hiện. Mặc khác, Nghị định số 01/CP ngày 04/01/1995 ban hành, nhưng không có thông tư hoặc văn bản hướng dẫn chuyên ngành nên khó khăn cho quá trình tổ chức thực hiện. 

- Các công ty nông lâm nghiệp và ban quản lý rừng có sự thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức, quản lý và chức năng, nhiệm vụ được giao (các công ty sau sắp xếp theo Nghị quyết 28-NQ/TW còn 148/256); đồng thời, có sự biến động mạnh về diện tích đất nông lâm nghiệp do các công ty đang quản lý (sau sắp xếp giảm 1.868.670 ha). Do vậy, việc quản lý sử dụng đất đai giao khoán diễn biến phức tạp, đôi khi không quản lý được diện tích giao khoán; một số công ty không giám sát, kiểm tra hợp đồng khoán nên không quản lý được đất đai và sản phẩm; một số công ty lại can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất - kinh doanh của người nhận khoán nên kìm hãm sản xuất. Công tác giám sát, theo dõi và đánh giá hiệu quả sử dụng đất sau khi giao khoán chưa được thường xuyên, thiếu kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là những sai phạm trong quản lý đất lâm nghiệp.
- Chính quyền địa phương thiếu quan tâm quản lý đất đai, không thể hiện được vai trò quản lý nhà nước về đất đai, nhiều nơi địa phương phó mặc cho công ty tự quản lý, sử dụng và tự đàm phán với người nhận khoán. Việc phối hợp trong công tác quản lý, sử dụng đất tại địa bàn chưa tốt, đất công ty đang quản lý nhưng chính quyền giao cho các hộ di dân, tái định cư làm nhà ở, sản xuất đan xen trên đất sản xuất của nông trường.
d) Các văn bản quy phạm pháp luật ban hành liên quan đến việc giao khoán rừng, đất nông lâm nghiệp, vườn cây và mặt nước nuôi trồng thủy sản còn nhiều bất cập, thiếu thống nhất và chưa cụ thể, cá biệt còn có sự mâu thuẫn giữa các quy định trong cùng đối tượng quản lý

- Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 ban hành thay thế Nghị định số 01/CP ngày 01/01/1995. Tuy nhiên, trong khi Nghị định số 01/CP cho phép thực hiện giao khoán đất lâm nghiệp ở cả 4 loại đất rừng (đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất và đất trống được quy hoạch trồng cây lâm nghiệp), thì Nghị định số 135/2005/NĐ-CP chỉ cho phép giao khoán đất rừng sản xuất; điều này khiến cho việc quản lý những diện tích đất rừng phòng hộ và đặc dụng đã được giao khoán trước đây theo Nghị định 01/CP gặp rất nhiều khó khăn và phức tạp. Đồng thời, Nghị định số 135/2005/NĐ-CP chỉ tập trung quy định về giao khoán rừng và đất lâm nghiệp quy hoạch rừng sản xuất trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh, chưa có quy định về chính sách giao khoán rừng và đất lâm nghiệp trong các Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, nên các đối tượng rừng này đang gặp nhiều khó khăn trong công tác bảo vệ và phát triển rừng.
- Các quy định về giao khoán chưa có sự phân định rõ ràng giữa việc giao khoán đất và giao khoán rừng. Nghị định số 135/2005/NĐ-CP quy định việc giao khoán đất lâm nghiệp, nhưng lại không quy định việc giao khoán đất lâm nghiệp đối với diện tích đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng sản xuất là rừng trồng mà chỉ quy định việc giao khoán rừng, nên khó khăn cho quá trình áp dụng chính sách;

- Khoán có yếu tố về quản lý đất đai, tài nguyên có giá trị, trong khi khung pháp lý quy định về giao khoán chưa đầy đủ dẫn đến tình trạng tranh chấp, lấn chiếm, mua bán, chuyển nhượng không đúng quy định và khó xử lý.

- Chính sách về giao khoán chưa rõ ràng gây hiểu nhầm về quyền quản lý sử dụng tài sản được giao, do thời hạn khoán dài và cấp sổ xanh (đối với khoán bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp) nên nhiều hộ dân coi rừng, đất lâm nghiệp, vườn cây được “giao khoán” là được giao như giao đất giao rừng, giao quyền sử dung đất;

- Đối với công ty nông lâm nghiệp: (i) Không tự chủ sản xuất kinh doanh về lựa chọn đối tác nhận khoán, thời gian khoán dài (bảo vệ rừng 50 năm như giao đất, khoán đất và vườn cây 20 -30 năm) nên rủi ro cao và khó kiểm soát đất đai, vườn cây nhưng chưa có cơ chế chính sách ràng buộc chặt chẽ đối với người nhận khoán và chưa có hỗ trợ của nhà nước về vấn đề này; (ii) Chưa có quy định về công ty được phép thực hiện khoán nên nhiều công ty sản xuất hiệu quả thấp hoặc không có cơ sở chế biến nhưng cũng thực hiện khoán nên không có khả năng hỗ trợ cho người nhận khoán (giống, vật tư, thu mua sản sản phẩm) nên dẫn đến khoán không đầu tư; (iii)  Việc giao khoán đất rừng tiến hành đồng loạt đối với cả đơn vị (bên giao khoán) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ)  và đơn vị chưa được cấp GCNQSDĐ, nên đối với đơn vị chưa được cấp GCNQSDĐ đất khi thực hiện giao khoán kéo dài (có nơi đến 50 năm theo Nghị định) đã xảy ra tranh chấp quyền sử dụng đất lâm nghiệp giữa bên giao khoán và bên nhận khoán;
- Cơ chế hỗ trợ người nhận khoán: (i) Về căn cứ để giao khoán cho các đối tượng nhận khoán (khoản 4, Điều 5, Nghị định số 135/2005/NĐ-CP) quy định “căn cứ vào khả năng vốn, trình độ quản lý và lao động của bên nhận khoán”, nếu căn cứ vào quy định này thì cơ bản đối tượng nhận khoán đều thiếu vốn đầu tư và trình độ quản lý thấp, nên những hộ nghèo, đời sống khó khăn sẽ khó được nhận khoán; (ii) Đối tượng nhận khoán là hộ dân tộc thiểu số chưa có sự hỗ trợ pháp lý khi tham gia nhận khoán. Phần lớn họ chưa đủ năng lực để trực tiếp thực hiện đàm phán, giao dịch nhưng chưa có quy định có người hoặc tổ chức đại diện hỗ trợ nên gần như phụ thuộc quyết định của công ty nông lâm nghiệp; (iii) Quy định về sự tham gia giám sát, hỗ trợ của chính quyền các cấp, đặc biệt là chính quyền xã chưa chặt chẽ, nên nhiều nơi bỏ mặc hoặc ít quan tâm việc triển khai thực hiện khoán giữa công ty và người nhận khoán.

- Nghị định số 135/2005/NĐ-CP không quy định hạn mức giao khoán nên xẩy ra tình trạng người được nhận khoán nhiều, người được nhận khoán ít hoặc không được nhận khoán; chưa quy định rõ ràng về Hợp đồng giao khoán, việc thực hiện hợp đồng giao khoán và thanh lý hợp đồng giao khoán dẫn đến xảy ra tình trạng tranh chấp rừng và đất lâm nghiệp; quy định các “tổ chức” không thuộc đối tượng nhận khoán, nhưng không có quy định về điều khoản chuyển tiếp để xử lý các trường hợp là “tổ chức” đã được giao khoán theo Nghị định  số 01/CP ngày 01/01/1995; 
- Chính sách khoán đất rừng sản xuất đã bị cả bên giao khoán và bên nhận khoán thực hiện chưa đúng, có nhiều nơi  lợi dụng để “đẩy mạnh diện tích giao khoán theo mục đích có lợi cho mình”, nên đã tạo ra những bất hợp lý mới về đất đai. Cụ thể là:  
+ Đối tượng được giao khoán chưa có đủ các điều kiện như pháp luật qui định, như: Theo qui định  “bên giao khoán phải được nhà nước giao đất, cho thuê đất, giao đất rừng sản xuất, cho thuê đất rừng sản xuất...”. Nhưng nội dung và hình thức được giao đất phải được thể hiện bằng sổ đỏ, bằng qui hoạch... không được qui định rõ, nên bất cứ công ty nào đang sử dụng đất nông lâm nghiệp đều có thể giao khoán đất. Vị trí pháp lý, năng lực tài chính và  kỹ thuật của ng​ười giao khoán rất khác nhau và có ảnh h​ưởng lớn đến quản lý đất nông lâm nghiệp bền vững. Thực tế là, nguồn lực của các công ty chưa có đủ để giao khoán lâu dài. Địa vị  pháp lý, năng lực tài chính và  kỹ thuật của ngư​ời giao khoán ít ổn định và bất hợp lý.
+ Đối tượng nhận khoán đã thực hiện không đúng với quy định ở nhiều địa phương. Theo qui định, người nhận khoán phải “có nhu cầu trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đang cư trú hợp pháp trên địa bàn nơi có đất của bên giao khoán” đã bị nhiều địa phương thực hiện  không phù hợp, nhất là ở những nơi “đất đai có giá trị” để phát triển du lịch, hoặc đang đẩy mạnh trồng các loại cây công nghiệp có giá trị cao (như cây cao su, điều). Đã tạo nên những hậu quả xã hội không tích cực và dẫn đến tình trạng ”bao chiếm đất đai” mới và chưa góp phần tích cực giải quyết việc làm cho người dân.
- Chính sách hưởng lợi theo quy định tại Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg còn nhiều bất cấp và khó thực hiện, phần lớn các hộ gia đình nhận đất, nhận rừng là hộ nghèo, ít có khả năng tự đầu tư trên diện tích được giao, việc được hưởng lợi về khai thác gỗ từ lượng tăng trưởng của rừng thì phải cần một thời gian dài để cho rừng tăng trưởng. Trong khi đó, đối tượng rừng khi giao khoán cho người dân thường là rừng nghèo kiệt, người nhận rừng chưa có được nhiều lợi ích từ khi nhận rừng nhưng phải tốn nhiều công để quản lý, bảo vệ... nên việc để mất rừng hoặc các tác động tiêu cực khác làm suy giảm vốn rừng là không thể tránh khỏi. Thậm chí nhiều hộ dân không muốn tiếp tục nhận giao khoán rừng mà xin trả lại rừng. Nhìn chung, chính sách quy định của Nhà nước về giao khoán, trách nhiệm và quyền hưởng lợi của các công ty nông lâm nghiệp và ban quản lý rừng vẫn chỉ mang tính định hướng, chưa định lượng cho nên địa phương rất lúng túng trong triển khai thực hiện.
- Diện tích thuộc đối tượng phòng hộ nay chuyển sang sản xuất, trước giao khoán cho hộ gia đình theo Nghị định  số 01/CP có diện tích lớn (từ 30 - 50 ha, có nơi trên 100 ha), để thay đổi hồ sơ, hợp đồng giao khoán theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP cần phải xác định lại đối tượng nhận khoán (hiện tại nhiều hộ nhận khoán ở khác xã, khác huyện có rừng) và giảm hạn mức. Đây là công việc khó thực hiện, vì liên quan đến đền bù tài sản trên đất, tiền cải tạo phục hồi đất, phục hồi rừng, đây là những vấn đề giữa bên nhận khoán và bên giao khoán không thống nhất được và Nhà nước chưa có hướng dẫn cụ thể.

- Việc giải quyết tài sản trên đất sau khi giao khoán gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tranh chấp khiếu kiện. Một số diện tích rừng trồng bằng vốn ngân sách (dự án 661, chương trình 327) các đơn vị thực hiện khoán theo công đoạn hoặc theo năm, trong quá trình khoán đơn vị không quản lý được đã để hộ tự ý trồng thêm cây và lấn chiếm đất, đến nay phức tạp trong việc giải quyết quyền lợi các hộ nhận khoán.

- Thực hiện giao khoán đối với rừng tự nhiên phức tạp và khó khăn do việc xác định giá trị tài sản đưa vào giao khoán (giá rừng) cũng như xác định lượng tăng trưởng của rừng để hưởng lợi chưa làm được, rất dễ mất rừng khi đưa đối tượng này vào giao khoán. 
đ) Công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật nhà nước về việc giao khoán rừng, đất nông lâm nghiệp, vườn cây và mặt nước nuôi trồng thủy sản còn hạn chế; nhận thức của một bộ phận cán bộ các cấp ngành và nhất là cán bộ của các công ty nông lâm nghiệp còn hạn chế, chủ quan trong quá trình tổ chức thực hiện và giám sát sau giao khoán
- Nhiều công ty giao khoán cho các hộ địa phương, sau đó các hộ nhận khoán tự coi là đất của mình và không nhận hỗ trợ, họ tự tổ chức sản xuất kinh doanh và không nộp sản lượng theo hợp đồng; nhiều hộ nhận khóa trồng rừng nguyên liệu chỉ nhận hỗ trợ giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật chu kỳ đầu, các chu kì tiếp theo các hộ này không nhận sự hỗ trợ mà tự đầu tư sản xuất, tự bán sản phẩm ra thị trường và nhiều hộ coi là đất của mình không nộp tiền nhận khoán cho công ty. Vấn đề này dẫn đến nguy cơ công ty mất quyền kiểm soát về đất đai đã được giao. 
- Một số nơi đến khi hết khấu hao vườn cây/đàn gia súc, bên nhận khoán cho rằng vườn cây là của họ và không chấp nhận điều hành của doanh nghiệp khi tổ chức trồng tái canh và kế hoạch sản xuất khác, công ty lúng túng chưa giải quyết được; ngay cả đối với diện tích khoán vườn cây cho các hộ công nhân công ty nông nghiệp, công ty không tiếp tục đầu tư thay thế vườn cây khi hết chu kỳ kinh doanh, mà các hộ này tự đầu tư dẫn đến tình trạng công ty bị động không còn làm chủ vườn cây và khi muốn điều chỉnh hoặc thu hồi thì tiền đền bù vườn cây lớn…, đối với khoán bảo vệ rừng tự nhiên và khoán bảo vệ rừng cho hộ với thời gian dài, các hộ nhận khoán coi là rừng của mình và nhiều nơi bên khoán mất quyền kiểm soát hoàn toàn.
- Tranh chấp/xung đột giữa các hộ dân tại chỗ: Một số nơi các hộ dân tranh chấp nhau quyền nhận khoán, họ cho rằng khu vực nhận khoán là khu vực trước đây các thế hệ trước của họ đã làm nương rẫy, nếu khoán thì họ phải được nhận trước. Xung đột giữa người dân với chính quyền khi chính quyền không có giải pháp ngăn chặn được người bên ngoài vào tranh chấp diện tích họ đã nhận khoán, hoặc chính quyền không giải quyết khiếu nại của người dân về những bất cập trong quá trình nhận khoán, quyền sử dụng đất. 
- Một số lãnh đạo công ty lợi dụng chức quyền để triển khai giao khoán cho những người có chức quyền trong công ty hoặc người có mối quan hệ (họ hàng, bạn bè, mối quan hệ kinh doanh). Một số người ở địa phương khác đến mua lại hợp đồng khoán của công ty nhưng không sản xuất nông lâm nghiệp theo quy định mà chờ cơ hội để lợi dụng chuyển mục đích sử dụng đất và làm giàu thông qua kinh doanh bất động sản. Vấn đề này không thể công ty không biết mà đã tiếp tay hoặc tạo cơ hội thực hiện.

V. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận

Việc giao khoán rừng, đất lâm nghiệp và mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các Công ty Nông Lâm nghiệp và Ban quản lý rừng đã có tác động tích cực trong lĩnh vực lâm nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn; chủ rừng, người nhận khoán rừng yên tâm quản lý, đầu tư phát triển sản xuất trên diện tích được giao; tạo động lực phát triển kinh tế xã hội ở vùng nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất lâm nghiệp truyền thống sang sản xuất lâm nghiệp xã hội có sự tham gia của người dân; góp phần nâng cao độ che phủ của rừng, đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao hiệu quả sử dụng đất và rừng, tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân yên tâm đầu tư, sản xuất; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân từ sản phẩm được nhận khoán; đóng góp cho tăng trưởng kinh tế trên địa bàn; đồng thời góp phần ổn định an ninh, quốc phòng.... Nên cần được tiếp tục duy trì và khuyến khích các đơn vị thực hiện giao khoán phù hợp với thực tế hiện nay.

2. Kiến nghị
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Thủ tướng chính phủ xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 01/CP ngày 04/01/1995 Quy định về giao khoán đất để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản trong các doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh và một số Nghị định, Quyết định khác của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác giao khoán. Một số nội dung đề xuất cụ thể như sau:
a) Sự cần thiết 

Mặc dù, công tác giao khoán rừng, đất lâm nghiệp và mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các công ty nông lâm nghiệp và ban quản lý rừng đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng trong quá trình thực hiện chính sách giao khoán còn nhiều tồn tại, vướng mắc cả trên thực tiễn và chính sách hiện hành, cụ thể là:
- Hai Nghị định quy định về giao khoán là Nghị định 01/CP và 135/2005/NĐ-CP có nhiều nội dung chưa thống nhất; các quy định về giao khoán không phù hợp và đồng nhất với các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay khi thực hiện Luật đất đai 2013;
- Diện tích đất các Công ty nông lâm nghiệp đang quản lý là 3.693.174 ha; tuy nhiên, mới chỉ giao khoán 805.128 ha, chỉ chiếm 21,8 % tổng diện tích được giao. Nên cần tiếp tục giao khoán giao cho người dân địa phương để phát triển kinh tế và đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của người dân địa phương đang còn nhiều;
- Các Công ty nông lâm nghiệp hiện nay cơ bản vẫn còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực trong sản xuất, nên việc thực hiện giao khoán là cần thiết để huy động được nhiều hơn nữa nguồn lực của xã hội vào sản xuất, kinh doanh.

b) Quan điểm khi xây dựng nghị định mới
Nghị định mới phải giải quyết được các vấn đề sau:
- Khắc phục được những tồn tại, vướng mắc trong quy định của Nghị định 01/CP và 135/2005/NĐ-CP, đồng thời giải quyết được những vấn đề phát sinh do Nghị định 01/CP và 135/2005/NĐ-CP quy định.
- Phải phù hợp và đồng nhất với các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay về giao đất, giao rừng và các quy định liên quan.

- Giải quyết được những yêu cầu của thực tiễn sản xuất, kinh doanh nông lâm nghiệp hiện nay.

c) Tên Nghị định

 Nghị định: “Quy định về việc khoán bảo vệ và phát triển rừng; sử dụng đất và mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các Công ty Nông nghiệp, Công ty Lâm nghiệp nhà nước; các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và tổ chức kinh tế nhà nước khác”.

d) Một số nội dung chủ yếu cần quan tâm trong xây dựng Nghị định
Nội dung chủ yếu cần quan tâm xây dựng Nghị định như sau:

- Về phạm vi điều chỉnh:
Nghị định quy định về nội dung, hình thức, thời hạn và cơ chế, chính sách hưởng lợi trong khoán bảo vệ và phát triển rừng; sử dụng đất và mặt nước nuôi trồng thủy sản để sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp kết hợp.
Đất rừng đặc dụng không điều chỉnh việc khoán sử dụng đất và mặt nước nuôi trồng thủy sản để sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp kết hợp.
Các Công ty Nông nghiệp, Công ty Lâm nghiệp nhà nước (sử dụng 100% vốn nhà nước) và các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng.

- Về đối tượng để khoán:
Rừng đặc dụng: khoán bảo vệ và phát triển rừng đối với rừng tự nhiên nghèo, nghèo kiệt (phân khu phục hồi sinh thái) để khoanh nuôi tái sinh phục hồi hệ sinh thái.
Rừng phòng hộ: khoán bảo vệ và phát triển rừng đối với rừng tự nhiên nghèo, nghèo kiệt để khoanh nuôi tái sinh phục hồi làm giàu rừng (nâng cao khả năng phòng hộ của rừng), rừng tự nhiên trung bình trở lên thực hiện khoán bảo vệ rừng theo các quy định hiện hành; giao khoán sử dụng đất trống và mặt nước nuôi trồng thủy sản để sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp kết hợp.
Rừng sản xuất: khoán bảo vệ và phát triển rừng đối với rừng tự nhiên nghèo, nghèo kiệt để khoanh nuôi tái sinh phục hồi làm giàu rừng phù hợp với mục tiêu kinh doanh; khoán sử dụng đất và mặt nước nuôi trồng thủy sản để trồng rừng, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp kết hợp.
Đất trồng cây lâu năm (nhưng phải nằm trong niên hạn được giao đất, giao rừng của bên khoán hoặc theo chu kỳ cây trồng). Đất trồng cây hàng năm (áp dụng theo hình thức khoán kinh doanh).
Mặt nước nuôi trồng thủy sản (quy định cụ thể về khoán theo hình thức khoán kinh doanh mặt nước nuôi trồng thủy sản).

- Về đối tượng được nhận khoán: 
Hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư sinh sống trên địa bàn. Ưu tiên khoán cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ổn định trên địa bàn.
- Về nội hình thức, nội dung và thời hạn khoán: 
Quy định rõ hình thức và nội dung khoán gắn với thời hạn khoán cụ thể, trong đó ưu tiên nghiên cứu quy định về hình thức khoán ổn định lâu dài cho hộ tự chủ sản xuất, có sự hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ; hoặc đối với đơn vị sản xuất kinh doanh rừng trồng, áp dụng hình thức khoán theo chu kỳ kinh doanh, có nhiều ưu điểm như: hộ nhận khoán chủ động, phát huy được tính năng động, tận dụng lao động, vốn, kỹ thuật của hộ; gắn quyền lợi của người nhận khoán với sản phẩm cuối cùng; rừng được chăm sóc, bảo vệ, phát triển tốt và ổn định; tạo mối quan hệ gắn bó giữa các hộ công nhân, nông dân và Công ty.

- Về cơ chế, chính sách hưởng lợi trong khoán bảo vệ và phát triển rừng; sử dụng đất và mặt nước nuôi trồng thủy sản để sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp kết hợp.
Quy định rõ chính sách hưởng lợi hoặc cơ chế chia sẻ lợi ích giữa người giao khoán và người nhận khoán.
Có cơ chế chính sách ưu đãi về vốn, chính sách thuế cho các Công ty Nông Lâm nghiệp và Ban quản lý rừng…; đồng thời, có chính sách hỗ trợ thị trường, xúc tiến thương mại tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm sản xuất; chính sách ưu đãi đầu tư và hỗ trợ đầu tư đối với người nhận khoán, nhằm khuyến khích các hộ nhận khoán để phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập…
- Quy định rõ về Hợp đồng khoán, trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên khi tham gia khoán.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả về giao khoán rừng, đất lâm nghiệp, vườn cây và mặt nước nuôi trồng thủy sản theo nghị định số 01/CP và 135/2005/NĐ-CP và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.
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